
Biểu số 01a/BTP/VĐC/XDPL
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-
BTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm
sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)
ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ
 (6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo: 6 tháng
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024
đến ngày 31 tháng 5 năm 2024)

Đơn vị báo cáo:
Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chùa
Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Đơn vị tính: Văn bản
Số VBQPPL đã được ban hành Số VBQPPL cần được lồng ghép vấn đề bình

đẳng giới
Số VBQPPL được lồng ghép vấn đề

bình đẳng giới đã ban hành

Tổng số

Chia theo tên loại VBQPPL

Tổng số

Chia theo tên loại văn bản

Tổng số

Chia theo tên loại văn bản

Nghị quyết của HĐND
Quyết

định của
UBND

Nghị quyết
của HĐND Quyết định của UBND Nghị quyết

của HĐND
Quyết định của

UBND
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 0 0 0

Các cột từ cột 4 đến cột 9 không báo cáo trong kỳ báo cáo 6 tháng

Người lập biểu

Trần Thị Huyền

TTCC, ngày   02  tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu số: 05a/BTP/KTrVB/RSVB
Ban hành theo Thông tư số
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng
năm
BC năm chính thức: Ngày 20
tháng 01 năm sau

SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT TRÊN ĐỊA BÀN

(6 tháng)

Kỳ báo cáo: 6 tháng
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
đến ngày 31 tháng 5 năm 2025)

Đơn vị báo cáo:
 Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chùa

Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Đơn vị tính: Văn bản

Số văn bản quy phạm pháp luật
(VBQPPL) phải được rà soát

trong kỳ báo cáo

Kết quả xử lý VBQPPL
sau rà soát trong kỳ báo cáo

(số văn bản được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới)

Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của
các kỳ trước (số văn bản được đề nghị sửa

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành
mới)

Tổng số Trong đó: Đã
được rà soát Tổng số Trong đó: Đã xử lý Tổng số Trong đó: Đã xử lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0 0 0 0 0 0
TTCC, ngày 02/6/2025

Người lập biểu    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thị Huyền Đoàn Tấn Nguyên
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Biểu số:   09a/BTP/PBGDPL
Ban hành theo Thông tư số
03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: Ngày 06 tháng 6 hàng
năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng
01 năm sau

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO
DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo: 6 tháng

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
đến ngày 31 tháng 5 năm 2025)

Đơn vị báo cáo:
- Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ chùa
Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Số Tuyên truyền viên pháp
luật cấp xã

(Người)

Kết quả hoạt động PBGDPL

PBGDPL trực tiếp Thi
tìm hiểu pháp luật

Số tài liệu
PBGDPL được

phát hành
(Bản)

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL
(Đồng)

Tổng số

Trong đó: Số
người tham
gia phổ biến

pháp luật trực
tiếp

Số cuộc
(Cuộc)

Số lượt người
tham dự

(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người
dự thi

(Lượt người)
Tổng số kinh phí

Chia ra
Kinh phí NSNN

Kinh phí từ
nguồn hỗ trợ

khác
Kinh phí

NSNN phân
bổ thường

xuyên

Kinh phí NSNN
cấp theo chương

trình, đề án

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10 6 6 295 1 63 0 3.500.000 0 0

Người lập biểu

Trần Thị Huyền

Thị trấn Chợ Chùa, ngày 02 tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
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Biểu số: 11b/BTP/PBGDPL/HGCS
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: Ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHỢ CHÙA

(6 tháng, năm)

Kỳ báo cáo: 6 tháng
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
đến ngày 31 tháng 5 năm 2025 )

Đơn vị báo cáo:
Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Chùa
Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Tổng số vụ việc
tiếp nhận hòa
giải (bao gồm

số vụ chưa giải
quyết xong kỳ
trước chuyển

sang)
(Vụ việc)

Kết quả hòa giải
(Vụ việc)

Số vụ việc
hòa giải
thành

Số vụ việc hòa giải không thành
Số vụ việc
chưa giải

quyết
xong

Kinh phí hỗ trợ cho
tổ hòa giải/hòa giải

viên
(Đồng)Tổng số

Chia ra

Mâu thuẫn
giữa các bên

Tranh chấp phát
sinh từ quan hệ dân
sự, hôn nhân và gia

đình

Vụ việc khác
thuộc phạm vi
hòa giải ở cơ

sở

Tổng
kinh

 phí hỗ
trợ

Trong đó:
Kinh phí

Chi thù lao

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tổng số trên địa bàn thị trấn 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Bình Đông 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Bình Tây 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Bình Trung 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Vinh Trung 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Vinh Đông 0 0 0 0 0
Tổ hòa giải TDP Phú Vinh Tây 0 0 0 0 0

Người lập biểu

TTCC, ngày 02 tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên
Trần Thị Huyền
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Biểu số: 17a/BTP/HTQTCT/CT
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ CHỨNG THỰC
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ

(6 tháng/năm)
Kỳ báo cáo: 6 tháng

(Từ ngày  01 tháng 01 năm 2025
đến ngày  31 tháng  5 năm  2025 )

Đơn vị báo cáo: UBND thị trấn Chợ Chùa

Đơn vị nhận báo cáo:
- Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Chứng thực bản sao
(Bản)

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản
(Việc)

Chứng thực hợp đồng, giao dịch
(Việc)

(1) (2) (3)

340 29 230

Người lập biểu

Trần Thị Huyền

TTCC, ngày 02 tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TTCC, ngày 02 tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Nguyên
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Biểu số: 22a/BTP/CN/TN
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
ngày 20/3/2019
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: Ngày 06 tháng 6 hàng năm
BC năm: Ngày 07 tháng 11 hàng năm
BC năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ
NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ
(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo: 6 tháng
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025
đến ngày 31 thán 5 năm 2025)

Đơn vị báo cáo:
 UBND thị trấn Chợ Chùa

Đơn vị nhận báo cáo:
 Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hành

Đơn vị tính: Người

Tổng số

Chia theo độ tuổi của trẻ em được nhận làm con nuôi Chia theo nơi cư trú của trẻ em trước khi được
nhận làm con nuôi

Dưới 01 tuổi Từ 01 đến dưới 5 tuổi Từ 5 tuổi trở lên
Cơ sở nuôi dưỡng Gia đình Nơi khác

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Người lập biểu

Trần Thị Huyền

TTCC, ngày 02 tháng 6 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Danh
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